
Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
-----------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: J jO /2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày Jyf tháng g  năm 2016

THÔNG T ư
Hưóng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 2013 của 
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phâm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích 
trong hoạt động phát hành bảo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính,

Bộ ữưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Hướng dẫn chi 
tiết thỉ hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tưởng Chính phủ về cung ứng dịch vụ biru chính công ích và dịch vụ công ích 
trong hoạt động phát hành báo chỉ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về danh mục dịch vụ, phương thức thực hiện cung 
ứng dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý cung 
ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành 
báo chí.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính 
công cộng đế cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 2 Quyết định số 
45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung 
ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành 
báo chí;

b) Các cơ quan báo chí: Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí 
Cộng sản, báo của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
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c) Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công 
ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Điều 2ễ Dịch vụ bưu chính công ích

Dịch vụ bưu chính công ích là dịch cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, 
bao gồm:

1. Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối 
lượng đơn chiếc đến 02 ki-lô-gam (kg), bao gồm:

a) Dịch vụ thư cơ bản trong nước;

b) Dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước;

c) Dịch vụ thư cơ bản từ các nước đến Việt Nam.

2. Dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đặc thù 
khác trong lĩnh vực bưu chính, cung ứng qua mạng bưu chính công cộng theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí là dịch vụ phát hành các 
loại báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo của Đảng bộ các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua mạng bưu chính công cộng.

Điều 4. Chất lượng và giá cưóc

Dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Điều 2 và dịch vụ công ích trong 
hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 3 được.cung ứng theo chất lượng 
quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công 
ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và giá cước dịch vụ do 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ bưu chính công 
ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

1. Mạng bưu chính công cộng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo các 
quy định tại Điều 6 Thông tư này;

2. Kế hoạch cung ứng dịch vụ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành trong hoạt 
động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động 
phát hành báo chí, quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư nàyử

Điều 6ẳ Mạng bưu chính công cộng và trách nhiệm của doanh nghiệp 
được chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng

1. Mạng bưu chính công cộng bao gồm các thành phần sau:

a) Hệ thống các điểm phục vụ gồm: bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 
thùng thư công cộng và các hình thức khác dùng để chấp nhận thư cơ bản.



b) Các cơ sở khai thác gồm: bưu cục khai thác bưu chính quốc tế, liên tỉnh, 
nội tỉnh được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát.

2. Quy mô mạng bưu chính công cộng phải đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích 
trong hoạt động phát hành báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

3. Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính 
công cộng có trách nhiệm đảm bảo duy trì hệ thong các điểm phục vụ và các cơ 
sỏ' khai thác của mạng bưu chính công cộng phù họp với Quy chuân kỹ thuật quôc 
gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động 
phát hành báo chí để cung ứng các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Ke hoạch cung ứng dịch vụ công ích
1. Hàng năm, trước ngày 25 tháng 12, Bộ Thông tin và Truyền thông giao kế 

hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động 
phát hành báo chí. Nội dung kế hoạch bao gồm:

a) Sản lượng các dịch vụ bưu chính công ích quy định tại khoản 1, Điều 2 
Thông tư này. Đơn vị tính chỉ tiêu kế hoạch là cái (thư);

b) Sản lượng từng loại báo, tạp chí theo quy định tại Điều 3 Thông tư này. 
Đơn vị tính chỉ tiêu kế hoạch là tờ (báo), cuốn (tạp chí);

c) Chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch 
vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; giá 
cước dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Thời gian thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ: từ ngày 01 tháng 01 đến 
hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý, duy trì mạng bưu chính công cộng:

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 10 năm báo cáo, doanh nghiệp được Nhà 
nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng gửi báo cáo kế hoạch 
cung ứng dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này về Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 
Nguyễn Du, Hà Nội. Nội dung báo cáo kế hoạch, bao gồm:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch năm của năm báo cáo:

- Tình hình thị trường và công tác tổ chức thực hiện kế hoạch được giao;

- Ước thực hiện sản lượng theo kế hoạch cung ứng dịch vụ năm báo cáo:

Trong đó nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng, ước thực hiện cả năm. 
Đối với dịch vụ bưu chính công ích nêu tại khoản 1 Điều 2, số liệu báo cáo cụ thế 
đến từng nấc khối lượng thư. Đối với dịch vụ nêu tại Điều 3, số liệu báo cáo cụ 
thể đến tùng loại báo, tạp chí.

- Ước thực hiện doanh thu cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ 
công ích trong hoạt động phát hành báo chí đạt được;

- Tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước về chất lượng dịch vụ, giá 
cước dịch vụ;
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- Những vi phạm và xử lý vi phạm (nếu có);

- Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.

b) Đề xuất kế hoạch cung ứng dịch vụ năm kế hoạch:

- Đánh giá tình hình nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ 
công ích trong hoạt động phát hành báo chí qua mạng bưu chính công cộng;

- Đề xuất kế hoạch sản lượng dịch vụ năm kế hoạch: theo từng nấc khối 
lượng đối với từng loại dịch vụ nêu tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này; từng loại 
báo, tạp chí phát hành nêu tại Điều 3 Thông tư này;

- Phương án tổ chức, quản lý thực hiện kế hoạch sau khi được giao. Trong 
đó nêu rõ phương án đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nước về chất lượng 
dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo 
chí;

- Dự kiến doanh thu cung ứng dịch vụ theo kế hoạch sản lượng và giá cước 
dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

- Các giải pháp khác đảm bảo thực hiện kế hoạch.

Báo cáo kế hoạch theo các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phụ lục 01 ban 
hành kèm theo Thông tư này, bao gồm thuyết minh nhu cầu đăng ký của các cơ 
quan báo chí về phát hành báo chí qua mạng bưu chính công cộng năm kể hoạch.

c) Đề xuất, kiến nghị.

3. Kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong 
hoạt động phát hành báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông giao theo quy định 
tại khoản 1 Điều này được gửi đến các cơ quan báo chí nêu tại Điều 3; đến tỉnh 
ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Bộ Tài 
chính.

4. Kết thúc năm thực hiện kế hoạch, chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau, 
doanh nghiệp được nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng 
có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả chính thức việc 
thực hiện kế hoạch năm trước liền kề theo các mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 
02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 
trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công íchO  •  ĩ  o  o  ơ  ■ •  o  •  •  O

trong hoạt động phát hành báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị 
thuộc Bộ tố chức thực hiện kiếm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện 
cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát 
hành báo chí, việc chấp hành các quy định của Nhà nước về giá cước dịch vụ, chất 
lượng dịch vụ.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí sử dụng dịch vụ công ích 
trong hoạt động phát hành báo chí


